
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH AN GIANG 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-CCCNTY An Giang, ngày      tháng 4 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng bệnh Dại trên chó, mèo đợt 1 năm 2026 

 

Thực hiện Công văn số 2147/SNNMT-CNTY ngày 10/03/2026 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc Triển khai Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

môi trường và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1/2026. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang xây dựng Kế hoạch tiêm phòng 

bệnh Dại trên chó, mèo đợt 1 năm 2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khống chế, không để bệnh Dại trên động vật tăng cao hơn năm 2025.  

- Ngăn chặn đến mức thấp nhất nguy cơ bệnh Dại từ những địa bàn từng 

có dịch vào các địa bàn chưa có dịch. 

- Không để phát sinh bệnh Dại trên người. 

2. Yêu cầu 

Ưu tiên tập trung tiêm cho đối tượng, địa bàn nguy cơ cao: 

- Đối tượng: Tập trung tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo ưu tiên tiêm 

cho chó, mèo chưa từng được tiêm phòng bệnh Dại (từ 3 tháng tuổi trở lên), kế 

đó là chó đã tiêm được 1 lần đã tới thời gian tiêm phòng lặp lại, ... 

- Địa bàn: Phân mức độ nguy cơ như sau: 

+ Các ấp, khu phố có xảy ra bệnh Dại trên động vật hoặc có người tử 

vong vì bệnh Dại trong 2025 thì tỷ lệ tiêm phòng cho chó, mèo nuôi phải đạt 

từ trên 90% tổng đàn; 

+ Các ấp, khu phố có nguy cơ cao như trên thì tỷ lệ tiêm phòng cho chó, 

mèo nuôi phải đạt từ trên 80% tổng đàn; 

+ Các xã, phường, đặc khu còn lại thì tỷ lệ tiêm phòng cho chó, mèo nuôi 

phải đạt từ 50% đến 80% tổng đàn. 

* Ghi chú: Tỷ lệ tiêm phòng được tính gồm số đã tiêm còn trong thời gian 

miễn dịch 12 tháng và số mới tiêm. 

II. NỘI DUNG 

1. Thông tin tuyên truyền 

- Cấp tờ rơi cho các hộ nuôi chó mèo; 
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- Dán áp phích nơi công cộng, đông dân cư. 

- Phát thanh tuyên truyền trên loa phát thanh xã, phường, đặc khu. 

2. Tiêm phòng 

a. Thời gian thực hiện tiêm phòng miễn phí: Từ ngày 20/4/2026 đến 

30/5/2026. 

b. Số lượng vắc xin Dại tiêm phòng miễn phí: 

Phân bổ vắc xin tiêm phòng Dại miễn phí đợt 1 năm 2026 (Chi tiết theo 

phụ lục đính kèm). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y  

- Cấp vắc xin, dụng cụ và tài liệu tuyên truyền theo số lượng theo kế hoạch 

này (tại phụ lục đính kèm). 

- Phòng Thú y: hướng dẫn tổ chức thực hiện, tổng hợp và báo cáo kết quả 

cho Ban lãnh đạo (Có thắc mắc về kỹ thuật, kế hoạch và báo cáo liên hệ chuyên 

viên Huỳnh Thị Ngân- số ĐT: 0386 611996). 

- Phòng Hành chính -Tổng hợp: cấp giấy chứng nhận tiêm phòng, gửi 

biểu mẫu ghi chép, thanh quyết toán (có đính kèm biểu mẫu); hướng dẫn hoàn 

chỉnh chứng từ thanh quyết toán theo quy định (Có thắc mắc về thanh quyết toán 

liên hệ Phụ trách kế toán Đỗ Thị Mỹ Dung- số ĐT: 0837 326566). 

- Trạm Chẩn đoán và điều trị bệnh động vật: cấp vắc xin và tài liệu tuyên 

truyền theo kế hoạch. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu: Chỉ đạo Phòng Kinh 

tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/Phòng Nông nghiệp và Môi trường trực 

thuộc thực hiện: 

- Rà soát đối tượng tiêm phòng (số lượng chó, mèo trong diện tiêm), bỏ 

qua các đối tượng không cần tiêm trong đợt này (cụ thể: không tiêm cho chó, 

mèo nhỏ hơn 3 tháng tuổi do chưa đủ tuổi để tiêm; chó, mèo đã được tiêm 

phòng trong thời gian 4 tháng cuối 2025 do thời gian bảo hộ của vắc xin Dại là 

12 tháng nên chưa tới thời điểm tiêm phòng lặp lại); 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, căn cứ vào tổng đàn có đối tượng 

cần tiêm phòng và tập trung các địa bàn khóm, ấp, khu phố có nguy cơ cao đối 

với bệnh Dại, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo mục tiêu của Kế hoạch; 

Báo cáo tiến độ thực hiện vào báo cáo chuyên môn hàng tháng. Khi hết thời 

gian thực hiện gửi báo cáo kết thúc bằng văn bản có nhận xét, đánh giá (Kế 

hoạch và báo cáo kết thúc gửi qua văn phòng điện tử đến Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y hoặc địa chỉ email chicucthuykg@gmail.com). 

- Tổ chức tiêm ngừa chủ động bệnh Dại cho người tham gia thực hiện 

công tác tiêm phòng. 

mailto:chicucthuykg@gmail.com
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- Đề nghị truyền thanh xã phát thông báo trong vòng 07 ngày trước đợt 

tiêm phòng và trong thời gian triển khai tiêm phòng. 

- Cấp Giấy Chứng nhận tiêm phòng, ghi chép đầy đủ theo biểu mẫu và 

thực hiện thanh quyết toán theo quy định và hướng dẫn của Kế toán Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y. 

- Địa điểm nhận vắc xin và tài liệu tuyên truyền: 

+ Các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Kiên Giang (cũ) nhận tại Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y số 729, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, An 

Giang (Liên hệ bà Phan Thị Hồng Thắm, số điện thoại 0918.793.810). 

+ Các xã, phường trên địa bàn An Giang (cũ) nhận tại Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y cơ sở số 06, đường Nguyễn Du, phường Long Xuyên, An Giang (Liên 

hệ ông Võ Minh Huy, số điện thoại 0918.794.439). 

- Thời gian nhận và quyết toán: 

+ Vắc xin và tài liệu tuyên truyền nhận tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

trước khi thực hiện kế hoạch (trước ngày 20/4/2026).  

+ Thời gian gửi hồ sơ quyết toán chậm nhất vào ngày 10/6/2026.  

3. Chủ nuôi chó, mèo: phối hợp bắt giữ chó để cán bộ Thú y (người trực 

tiếp tiêm phòng) triển khai tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo đảm bảo đạt yêu cầu 

và được miễn phí vắc xin trong Kế hoạch này. Ngoài thời gian, địa bàn, đối 

tượng, số lượng vắc xin tiêm phòng miễn phí, chủ nuôi có trách nhiệm chủ 

động tiêm (dịch vụ - thu phí) vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi của 

gia đình theo quy định. 

4. Người thực hiện tiêm phòng: Nhân viên thú y cấp xã, những người có 

chứng chỉ hành nghề thú y, các cơ sở có đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh 

động vật thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo cấp Giấy chứng nhận 

tiêm phòng và báo cáo số liệu tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan thú y và 

chính quyền địa phương theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang về tiêm 

phòng bệnh Dại trên chó, mèo đợt 1 năm 2026./. 

Nơi nhận:      
- Sở Nông nghiệp và MT (để b/c); 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- BLĐ Chi cục; 

- Các phòng trực thuộc Chi cục;        

- Lưu: VT, TY, htngan.  

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Thái Hoàng Nam 

 

  



Phụ lục 

Số lượng phân bổ vắc xin Dại miễn phí và tài liệu tuyên truyền  

đợt 1 năm 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-CCCNTY ngày    tháng 4 năm 2026  

của Chi cục Chăn nuôi và Thú y) 

 

Số 

tt 
Xã, phường, đặc khu 

Vắc xin 

Dại 

(liều) 

Tờ 

rơi 

(tờ) 

Áp 

Phích 

(tờ) 

Ghi chú 

1 Đặc khu Phú Quốc     1.500  100         10    

2 Xã An Minh        300      300        15  
Đã tiêm 700 liều chống dịch tháng 

2/2026  

3 Xã Đông Hòa        800      300         20    

4 Xã Tân Thạnh        800      300         20    

5 Xã Đông Hưng           -            -             -    
Đã cấp 1.083 liều chống dịch, 1.000 tờ 

rơi và 30 áp phích (đang thực hiện) 

6 Xã Vân Khánh        600      300         20    

7 Xã Giang Thành        700      300         20    

8 Xã Vĩnh Điều        317      200       10    

9 Xã Giồng Riềng     2.200         20    

10 Xã Long Thạnh     1.500           20    

11 Xã Ngọc Chúc     1.200          20    

12 Xã Thạnh Hưng        800           20    

13 Xã Hòa Thuận     1.300           20    

14 Xã Hòa Hưng        650           20    

15 Xã An Biên        500           10    

16 Xã Đông Thái        800           10    

17 Xã Tây Yên        500           20    

18 Xã Tân Hiệp     1.300           10    

19 Xã Thạnh Đông         800           20    

20 Xã Tân Hội     1.400           20    

21 Phường Rạch Giá     2.000      500        20  
 Đã tiêm 55 liều chống dịch tháng 

2/2026  

22 Phường Vĩnh Thông        750      200         10    

23 Phường Hà Tiên        900      500        20  
 Đã tiêm 650 liều chống dịch tháng 1-

2/2026  

24 Phường Tô Châu        650      200         10    

25 Xã Tiên Hải        150      100           5    

26 Xã Mỹ Thuận       600           20    

27 Xã Sơn Kiên        800      300         20    

28 Xã Hòn Đất     1.000      500         20    

29 Xã Bình Sơn        600           20    
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30 Xã Bình Giang        600           20    

31 Xã Vĩnh Thuận        800           10    

32 Xã Vĩnh Phong        700           10    

33 Xã Vĩnh Bình        700           10    

34 Xã U Minh Thượng     1.500           10    

35 Xã Vĩnh Hòa     1.400           10    

36 Xã Gò Quao        700           20    

37 Xã Định Hòa        700           20    

38 Xã Vĩnh Tuy        700           20    

39 Xã Vĩnh Hòa Hưng     2.000           20    

40 Xã Châu Thành        600           10    

41 Xã Thạnh Lộc        600           10    

42 Xã Bình An        500           10    

43 Xã Kiên Lương     1.500      200         10    

44 Xã Hòa Điền        400      200         10    

45 Xã Sơn Hải           -    -      

46 Xã Hòn Nghệ           -    -      

47 Đăc khu Kiên Hải        700      200           5    

48 Đặc khu Thổ Châu        151      100           5    

49 Phường Thới Sơn          25          10    

50 Phường Tịnh Biên        110           10    

51 Xã An Cư        340           10    

52 Phường Chi Lăng        342           10    

53 Xã Núi Cấm       150           10    

54 Xã Ba Chúc        200           10    

55 Xã Tri Tôn        607           10    

56 Xã Ô Lâm        703           10    

57 Xã Cô Tô        350           10    

  Tổng   42.495   4.800       770                                                                  -    

* Ghi chú: Riêng 2 xã (Sơn Hải, Hòn Nghệ) địa bàn biển Đảo, chăn nuôi ít, Chi 

cục sẽ phân bổ khi có đề nghị của địa phương đăng ký nhu cầu. 

 

 

 



 

UBND XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU…….... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu mẫu số 2/Dại 

UBND XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU……...... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu mẫu số 1/Dại 

PHÒNG KINH TẾ/PHÒNG KINH TẾ,  

HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

   

 
 

      

DANH SÁCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN BỆNH DẠI NĂM 2026 

(Từ ngày ..…/..…/….. đến ngày .…./…../..….)  

 Khóm/Ấp/Khu phố…………………………………xã/phường/đặc khu ………………………………   

         

STT 
Ngày tháng 

tiêm phòng 
Chủ hộ  Địa chỉ 

Số con hiện 

có 

Số con tiêm 

phòng 

Số giấy chứng 

nhận tiêm 

phòng 

Chủ hộ ký tên Ghi chú 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Tổng cộng                

          

Người thực hiện 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 

…...........ngày……..tháng……..năm 2026 

Xác nhận khóm, ấp, khu phố 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) 
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PHÒNG KINH TẾ/PHÒNG KINH TẾ,  

HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    

 
 

     

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU TIÊM PHÒNG VẮC XIN DẠI NĂM 2026 

(Từ ngày ..…/..…/….. đến ngày .…./…../..….)  

       

STT Tên khóm, ấp, khu phố 
Số lượng vắc xin 

tồn đầu kỳ (liều) 

Số lượng vắc xin 

nhận trong kỳ 

(liều) 

Số lượng vắc xin 

tiêm phòng (liều) 

Số lượng vắc xin 

tồn cuối kỳ (liều) 
Ghi chú  

              

              

              

              

              

CỘNG           

       

 Ghi chú: Đề nghị gửi 3 bản gốc về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp quyết toán.   

    …...........ngày……..tháng……...năm 2026 

 
Người lập bảng 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 
Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/Phòng 

Nông nghiệp và Môi trường xã/phường/đặc khu 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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